
1 H Abi Ktla 27/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar-Đắk Lắk Trúng tuyển

2 H- Ai Niê 24/10/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar-Đắk Lắk Trúng tuyển

3 H An Niê 12/06/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

4 H A Nê Niê 15/02/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

5 H - Asi Adrơng 18/04/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

6 Hà Vũ Xuân An 11/12/2013 Nam Kinh Cư Jút, Đắk Nông Trúng tuyển

7 Trương Ngô Minh An 05/09/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

8 Y Andre Êban 31/10/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

9 H Ân Hwing 05/07/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

10 Bành Châu Anh 16/02/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

11 Nguyễn Trâm Anh 07/01/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

12 Nguyễn Tuấn Anh 22/05/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

13 Phạm Quỳnh Anh 02/01/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

14 Nguyễn Hoàng Anh 08/09/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

15 Triệu Trần Nhật Anh 07/01/2013 Nam Nùng Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

16 Trần Thị Kim Ánh 17/01/2013 Nữ Kinh Đồng Xoài, Bình Phước Trúng tuyển

17 Trần Thị Thu Nguyệt Ánh 28/08/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

18 Nguyễn Quốc Bảo 11/10/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

19 Nguyễn Gia Bảo 22/05/2013 Nam Kinh Krông Pắk, Đắk Lắk Trúng tuyển

20 Tô Gia Bảo 03/04/2012 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

21 Trần Gia Bảo 18/09/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

22 H- Be La Niê 22/03/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

23 Y Bên Niê 30/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

24 H- Beri Êban 17/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

25 Y- Bi Niê 07/05/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

26 Y Blen Adrơng 22/09/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

27 Y Bưc Niê 20/11/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

28 Y- Cho Byã 09/07/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

29 Y Chốt Niê 07/12/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

30 Y Chun Êban 02/12/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển
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31 Y – Công Êban 21/05/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

32 Y- Đa Ni Niê 13/04/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

33 H Đam Ayũn 21/10/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

34 H Đan Kbuôr 26/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

35 H- Đan Êban 12/02/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

36 Y- Danh Ênuôl 23/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

37 H Dĩa Êban 26/01/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

38 Đào Thị Trúc Diễm 06/10/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

39 Y Diên Adrơng 20/10/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

40 H Diu Ân K Buôr 11/12/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

41 Y Đô Nam Niê Kđăm 23/06/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

42 Y Đơi Êban 10/07/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

43 H- Đômi Niê 21/03/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

44 H Đon Ê Ban 12/08/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

45 H Drang Niê 06/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

46 H- Duôn Êban 29/08/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

47 H Ê Rích Êban 18/09/2012 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

48 H- Êly Sa Ênuôl 15/10/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

49 H Gem Êban 08/07/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

50 Đỗ Thị Trà Giang 25/08/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

51 Y- Giang Adrơng 24/09/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

52 Y Giêr Mlô 13/03/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

53 H-Gin Êban 09/04/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

54 H- Goat Êban 02/03/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

55 Y Grô Niê 12/05/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

56 H Guet Hwing 03/02/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

57 Y- Guyl Ênuôl 13/04/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

58 Y Hã Mlô 02/04/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột , Đắk Lắk Trúng tuyển

59 Y Hai Adrơng 10/12/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

60 Y Hải Êban 16/09/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

61 Vũ Trần Linh Hân 19/04/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

62 Nguyễn Thị Gia Hân 02/03/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

63 H- Hara Êban 10/04/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

64 Nguyễn Thị Hoa 19/05/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

65 Trần Nhật Hoàng 04/08/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

66 Nguyễn Lê Nhật Hoàng 24/07/2013 Nam Kinh Cam Ranh, Khánh Hòa Trúng tuyển



Nơi sinhSTT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới tính Dân tộc Kết quả xét tuyển

67 Hoàng Thị Kim Hồng 15/02/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

68 Y Hợp Niê 04/02/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

69 Y- Huấn Êban 15/04/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

70 Phạm Khánh Hưng 02/02/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

71 Chu Quỳnh Hương 09/08/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

72 Phạm Thị Hường 02/01/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

73 Nguyễn Gia Huy 14/06/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

74 Nguyễn Huy 07/06/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

75 Y Huy Byă 06/12/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

76 Đoàn Anh Huy 18/01/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

77 H Hyin Byã 12/01/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

78 Y – Ja Phet Êban 30/04/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

79 H Jang ÊNuôl 15/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

80 Y Jia H Wing 27/10/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

81 Y Jim Êban 14/05/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

82 Y Jô Bỹa 01/02/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

83 Y- Jô Li Êban 29/05/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

84 Y Jô Suê Êban 12/12/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

85 H Jô A Adrơng 08/10/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

86 J Joat Niê 08/12/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

87 H Joe Niê 28/05/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

88 H- Jol Ênuôl 31/05/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

89 Y Jônas Êban 07/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

90 Y Jôsian Êban 11/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

91 H Julian Adrong 18/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

92 Y Ken Enuoi 06/02/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

93 H - Kêtura Niê 07/05/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

94 Hà Nguyễn Ngọc Khải 23/12/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

95 Y- Khâm Byă 21/02/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

96 Y - Khan Ayũn 19/02/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

97 Y- Khăn Byă 13/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

98 Lê Trương Nguyên Khang 13/06/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

99 Trần Nguyễn Gia Khánh 04/09/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

100 Lương Minh Khánh 17/11/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

101 Y - Khêm Êban 14/01/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

102 Y- Khen Dy Niê 17/10/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển
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103 Trần Anh Khoa 18/10/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

104 Nguyễn Trần Đăng Khôi 03/10/2013 Nam Kinh Krông Pắk, Đắk Lắk Trúng tuyển

105 Y Khon Niê 11/03/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

106 Y Khôn Êban 19/11/2010 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

107 Y- Khưn Êban 07/02/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

108 Đặng Duy Kiên 02/01/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

109 H Kim Adrơng 18/11/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

110 H- La Ry Ađrơng 19/07/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

111 H - Lam Êban 27/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

112 Trần Bảo Lâm 17/09/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

113 Bùi Phương Lan 18/08/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

114 Y- Lấp Êban 06/08/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

115 Y- Lazat Niê 04/04/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

116 H Lêmi Adrơng 25/07/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

117 H Len Đa Niê 20/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

118 Y- Lêwing Niê 13/10/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

119 H Li Da Kbuôr 25/06/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

120 Huỳnh Thị Thùy Linh 23/05/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

121 Nguyễn Thị Ngọc Linh 05/04/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

122 Y Lip Niê 07/11/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

123 H Loai Knul 18/02/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

124 H Loaih Byã 04/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

125 Nguyễn Thị Kim Loan 12/07/2013 Nữ Kinh Đắk Lắk Trúng tuyển

126 H- Loan Êban 19/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

127 Bùi Thiện Long 30/08/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

128 Trần Duy Long 26/03/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

129 H- Lu Tri Niê Kdăm 01/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

130 Y- Lu Thơ Niê 15/05/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

131 Y Luân Niê 21/11/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

132 Y- Luật Êban 21/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

133 H- Lưi Êban 13/10/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

134 H Luin Niê 19/06/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

135 Chế Hoàng Lynn 26/07/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

136 H Luyng Knul 28/08/2012 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

137 Nguyễn Thị Trúc Ly 27/04/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

138 Y - Ly Ken Êban 16/09/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển
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139 Vũ Đức Mạnh 06/02/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

140 H- Mat Êban 17/05/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

141 H Mên Ênuôl 30/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

142 H- Miêr Niê 04/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

143 Nguyễn Văn Minh 30/04/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

144 Ngyễn Thị Bình Minh 04/04/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

145 H - Mira 07/01/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

146 H MLen Êban 31/01/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

147 Y Môn Êban 05/10/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

148 Y Môni Mlô 05/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

149 H Môrin Êban 18/02/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

150 H Mren Êban 19/04/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

151 H- Mrin Êban 12/10/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

152 Y Muêl Ênuôl 29/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

153 Y Mun Hwing 26/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

154 Nguyễn Thị Trà My 25/02/2013 Nữ Kinh Cư Jut, Đắk Nông Trúng tuyển

155 Bùi Trần Thảo My 10/07/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

156 Nguyễn Phúc Mỹ 20/06/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

157 H - Myean Byã 05/03/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

158 H Na Ri K Buôr 27/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

159 H- Nêm By Ă 17/05/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

160 Y Nen H Wing 11/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

161 H- Ngãi Knul 06/03/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

162 Nguyễn Thị Thúy Ngân 25/02/2013 Nữ Kinh Lệ Thủy, Quảng Bình Trúng tuyển

163 H Ngâp Niê 01/01/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

164 Y Nghĩa Niê 14/06/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

165 Y Ngit Êban 31/08/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

166 Phan Thị Khánh Ngọc 29/09/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

167 Trần Vương Gia Nguyên 14/12/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

168 Nguyễn Xuân Nguyên 20/03/2013 Nam Kinh Thiệu Hóa, Thanh Hóa Trúng tuyển

169 Phạm Tuấn Nguyên 27/01/2013 Nam Kinh Hậu Lộc, Thanh Hóa Trúng tuyển

170 H Nguyệt Êban 10/08/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

171 Nguyễn Phan Ánh Nguyệt 08/11/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

172 Huỳnh Thiện Nhân 05/04/2013 Nam Kinh Thuận An, Bình Dương Trúng tuyển

173 H Nhên Niê 06/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

174 Trần Thị Yến Nhi 03/01/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển



Nơi sinhSTT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới tính Dân tộc Kết quả xét tuyển

175 Y – Nhô Ênuôl 02/03/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

176 Đặng Phan Quỳnh Như 12/10/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

177 Trần Như Quỳnh 11/09/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

178 H- Nhuyên Êban 18/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

179 H Nian MLô 23/01/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

180 H - Niêm Adrơng 24/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

181 H- Niêp Êban 22/06/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

182 Trịnh Hoàng Bảo Ninh 01/05/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

183 H - Noa Êban 14/07/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

184 Y Nuên Ktla 12/02/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

185 H Nuet Niê 12/07/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

186 H - Num Êban 05/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

187 Y- Phân Niê 23/07/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

188 Y- R Phanh Niê 21/10/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

189 Y - Phem Êban 24/04/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

190 Y- Phên Ayun 12/05/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

191 Y - Phên Ayũn 18/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

192 Y- Phia Byă 15/09/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

193 Y- Ri Phian Êban 24/10/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

194 Y - Phiêm Byã 02/04/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

195 Y Phil Niê 04/08/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

196 Y - Phiu Niê 08/07/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

197 Y Phô Ni Knul 16/04/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

198 Nguyễn Thái Bảo Phong 01/01/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

199 Y Phong Adrơng 28/05/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

200 Lê Hải Phong 10/11/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

201 Y Phú Adrơng 28/05/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

202 Nguyễn Thanh Phúc 21/11/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

203 Ra Hlan Danh Thị Diễm Phúc 11/06/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

204 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 25/04/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

205 H- Qua Ênuôl 07/03/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

206 Hứa Hồng Quân 28/03/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

207 Nguyễn Bá Khánh Quân 31/01/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

208 H- Quit Niê 06/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

209 Phạm Tấn Quốc Bảo 02/12/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

210 Trần Hồ Anh Quyết 08/02/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển



Nơi sinhSTT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới tính Dân tộc Kết quả xét tuyển

211 Huỳnh Ngọc Diễm Quỳnh 20/01/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

212 H- Raim Byă 21/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

213 Y Ran Êban 04/11/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

214 Y- Rê Mi Êban 12/11/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

215 Y- Ro Lanh Kriêng 18/12/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

216 Y Rô Mlô 15/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

217 Y Rô Let Adrơng 04/02/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

218 H- Sabrin Êban 22/12/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

219 H Salem Adrong 28/07/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

220 H Saly Êban 16/10/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

221 H San Đy Niê 14/02/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

222 H San Chy Niê 14/02/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

223 Y- Sét Niê 24/08/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

224 Y Si Ăm A Drơng 19/11/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

225 H- Sơ Ran Ê Ban 07/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

226 H- Sơ My Niê 17/05/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

227 H- Son Knul 22/07/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

228 H- Son Bkrông 09/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

229 H Sop Êban 20/06/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

230 H Su Ê Niê 02/06/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

231 Y Su Rô - Rcăm 11/09/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

232 Y- Su Bim Êban 18/02/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

233 H- Su Mia Êban 22/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

234 Y Sử Adrơng 22/12/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

235 H Su Ra Adrơng 04/10/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

236 H- Suzy Rcăm 20/02/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

237 Ngô Tấn Tài 15/01/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

238 Võ Văn Tâm 08/10/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

239 Bùi Thanh Tâm 12/06/2013 Nam Kinh Đắk Lắk Trúng tuyển

240 Lê Thanh Tâm 06/01/2013 Nam Kinh Tuy Phước, Bình Định Trúng tuyển

241 Phạm Phương Tân 30/07/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

242 Tô Ngọc Thảo Nguyên 02/08/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển

243 Y- Tháp Ad Rơng 23/04/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển

244 Y Thau Niê 23/07/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển

245 H Thâu Niê 16/04/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển

246 Y Thêm Êban 06/05/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển



Nơi sinhSTT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới tính Dân tộc Kết quả xét tuyển

247 Y- Thên Niê 14/12/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển

248 Y- Thi Ăm 13/11/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển

249 Ra Hlan Thiệt 14/07/2013 Nam Gia-rai Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển

250 H- Thơ Niê 27/04/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đăk Lăk Trúng tuyển

251 Y- Thoan Êban 23/11/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

252 Y- Thơn Niê 12/02/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

253 H- Thu Đin Ayun 31/01/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

254 Nguyễn Thị Khánh Thư 06/03/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

255 Vũ Đình Thuận 08/04/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

256 H Thun Bỹa 14/11/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

257 Y- Thuyl Êban 19/01/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

258 Đỗ Trần Ánh Tiên 07/11/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

259 Y Tô Niê 13/09/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

260 Y Tra Êban 29/03/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

261 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/01/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

262 Kim Thị Trang Niê 27/10/2013 Nữ Khơ-me Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

263 H- Trâm Hđơk 28/05/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

264 Nguyễn Bảo Trâm 25/03/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

265 Y Triêu Mlô 29/03/2012 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

266 H Trim Niê 27/08/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

267 Y Trim Niê 29/11/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

268 H Trin Ênuôl 15/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

269 Hoàng Bá Trọng 22/01/2013 Nam Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

270 Y- Trưa Êban 17/11/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

271 Lê Mai Bảo Trúc 23/05/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

272 Nguyễn Thị Thủy Trúc 23/05/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

273 Y Truin Hwing 19/11/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

274 Ngô Văn Trường 18/03/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

275 Ngô Văn Tuấn 18/12/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

276 Y Tung Bỹa 02/07/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

277 H Um Êban 19/07/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

278 H Ưn Ê Nuôl 11/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

279 H Ươm Mlô 08/04/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

280 Đỗ Ngọc Nhã Uyên 03/05/2013 Nữ Kinh Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

281 H Vi Li Ê Nuôl 09/04/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

282 Nguyễn Thành Thế Vinh 21/10/2013 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển



Nơi sinhSTT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới tính Dân tộc Kết quả xét tuyển

283 Nguyễn Đăng Vũ 13/04/2013 Nam Kinh Đắk Lắk Trúng tuyển

284 Phan Thanh Trúc Vy 17/10/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

285 Đinh Thị Lâm Vy 01/01/2013 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

286 Y Wai Byă 18/11/2013 Nam Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

287 H Washin Niê 23/03/2013 Nữ Ê-đê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trúng tuyển

288 H - Wina Niê 16/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

289 H Wira Niê 16/12/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

290 H- Wiriam Adrơng 12/03/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

291 H Wun Bỹa 16/09/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

292 Y-wượt Adrơng 02/03/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

293 Y Xuên Niê 31/03/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

294 Y Ya Lin Ni Ê 07/05/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

295 H - Yam Byã 15/04/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

296 Y-yê Rê Mi Ayun 23/09/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

297 Y Za Wen Êban 18/09/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

298 H Zô Zet Niê 01/01/2013 Nữ Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

299 H Zô Ra Kbuôr 12/06/2013 Nữ Ê-đê Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

300 Y Zu Hia Kbuôr 20/12/2013 Nam Ê-đê Cư M'gar, Đắk Lắk Trúng tuyển

( Danh sách này có 300 học sinh)




